Trường: THCS Cẩm Thịnh                                                   


Họ và tên giáo viên:

 Tổ: Khoa học xã hội                                                                  


Nguyễn Thị Giang 

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: NÓI QUÁ, NÓI GIẢM - NÓI TRÁNH
Môn: Ngữ văn 7

Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 78)
 I. MỤC TIÊU   

1. Năng lực
* Năng lực chung

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm .

- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.

- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.

* Năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ và văn học

- Đọc - hiểu, phân tích các lớp nghĩa của tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội.

- Vận dụng được ở mức độ nhất định một số câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động con người và xã hội vào đời sống.

2. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

  1. Thiết bị:
 - Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.

- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).

 2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5’)
a. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.

b. Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm thực tế và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và chia sẻ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 
Cho 2 ví dụ sau đây, em hãy nhận xét:

VD1: Thành ngữ “mười bảy bẻ gãy sừng trâu” khẳng định điều gì? Cách nói như trong câu tục ngữ này được gọi là gì?

VD2: “Cách mấy tháng sau, đứa con lên sài bỏ đi để chị ở lại một mình”. Từ “bỏ đi” trong câu này được hiểu là gì? Cách dùng từ “bỏ đi” ở trong câu này được gọi là cách nói gì? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận: 
Gọi 1 -2 hs chia sẻ.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV):
	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 10’)

a. Mục tiêu: - Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của các biện pháp tu từ nói quá, nói giảm

 – nói tránh; vận dụng được những biện pháp này vào đọc, viết, nói và nghe.

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV- HS 
	                  Sản phẩm dự kiến 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 
- GV giao nhiệm vụ: Dự vào VD phần khởi động hãy cho biết: Thế nào là nói quá, nói giảm- nói tránh?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

HS:

- Đọc phần kiến thức ngữ văn nhận biết nói quá, nói giảm- nói tránh

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

GV:

- Yêu cầu HS lên trình bày.

- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).

HS:

- Trình bày kết quả làm việc 
- Nhận xét và bổ sung cho  bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 
	I. Kiến thức ngữ văn 
- Nói quá (khoa trương): là BPTT dùng cách phóng đại mức độ, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả nhằm gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm

- Nói giảm, nói tránh (nhã ngữ): là BPTT dùng cách diễn đạt tế nhị, khéo léo nhằm tránh gây cảm giác đau buồn, nặng nề hoặc tránh sự thô túc, thiếu lịch sự.   

	3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH - LUYỆN TẬP ( 25’)

a. Mục tiêu:  HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về nói quá, nói giảm- nói tránh.

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập SGK/9-10
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS đã hoàn thành, câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Phát phiếu học tập số 1, học sinh làm việc cặp đôi theo phiếu. 

Xác định biện pháp tu từ nói quá trong những câu dưới đây. Cách nói quá trong mỗi trường hợp đó biểu thị điều gì? Chỉ ra tác dụng của chúng.

Câu
Biện pháp nói quá
Biểu thị

Tác dụng
a. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng.
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối. (Tục ngữ)
 
 
b. Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn. (Tục ngữ)
 
 
c. Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. (Ca dao)
 
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV: 1. Hướng dẫn HS làm bài.

2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:
1. Đọc bài tập. 

2. Trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:

- Báo cáo kết quả

- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Thực hành
1. Bài 1 (SGK-9)


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu
Biện pháp nói quá
Biểu thị

Tác dụng
a. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng.
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối. (Tục ngữ)
 “chưa nằm đã sáng”, “chưa cười đã tối”.
Nhấn mạnh, phóng đại: Đêm tháng 5 và ngày tháng 10 (âm lịch) ngắn đến nỗi chưa kịp làm gì thì đã hết. 
 Tạo ấn tượng sâu sắc về thời gian quá ngắn của đêm tháng 5 và ngày tháng 10 (âm lịch) qua đó ngầm thể hiện ý: Con người cần biết và có cách ứng xử phù hợp với quy luật về thời gian
b. Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn. (Tục ngữ)
 tát Biển Đông cũng cạn
Sức mạnh của sự đồng thuận đoàn kết,(giữa vợ chồng trong gia đình nói riêng, giữa mọi người trong một tập thể một cộng đồng nói chung): đồng thuận đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp thực hiện thành công bất cứ việc gì, dù khó khăn, to lớn đến đâu. 
 Tạo ấn tượng sâu sắc khi nói về sức mạnh của sự đoàn kết; qua đó ngầm khuyên mọi người: hãy luôn coi trọng, giữ gìn, xây dựng tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong gia đình cộng đồng. 
c. Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. (Ca dao)
 Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Sự vất vả của người nông dân phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên đồng ruộng trong điều kiện thời tiết nóng bức của buổi trưa hè
Tạo nên hình ảnh cảm động, gây ấn tượng hết sức sâu sắc về công việc vô cùng cực nhọc vất vả của người nông dân để làm ra sản phẩm quý giá là lúa gạo; qua đó nhắc nhở mỗi người cần biết quý trọng người lao động và những sản phẩm mà họ tạo ra.


	Nhiệm vụ 2:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV tổ chức trò chơi ghép nối “Ai nhanh hơn”

Tìm cách nói quá tương ứng với cách nói thông thường:

* Cách nói quá:

1. Nghìn cân treo sợi tóc

2. Trăm công nghìn việc

3. Hiền như đất

4. Trói gà không chặt

* Cách nói thông thường:

A. Rất hiền lành

B. Yếu quá, không quen lao động chân tay

C. Rất bận

D. Ở tình thế vô cùng nguy hiểm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV:

1. Hướng dẫn HS làm bài.

2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:
1. Đọc bài tập. 

2. Trả lời câu hỏi theo PHT.

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:

- Báo cáo kết quả

- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	2. Bài 2 (SGK- 9)

1-d

2-c

3-a

4-b



	Nhiệm vụ 3:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

HS làm việc theo phiếu học tập số 2, hình thức cặp đôi. 

Xác định biện pháp tu từ nói giảm – nói tránh trong những câu sau. Cách nói giảm – nói tránh trong mỗi trường hợp đó biểu thị điều gì? Chỉ ra tác dụng của chúng.

Câu
Biện pháp nói giảm – nói tránh
Biểu thị
Tác dụng
A. Có người thợ dựng thành đồng
Đã yên nghỉ tận sông Hồng, em ơi! (Thu Bồn)
 
 
B. Ông mất năm nao, ngày độc lập
Buồm cao đỏ sóng bóng cờ sao
Bà “về” năm đói, làng treo lưới
Biển động: Hòn Mê, giặc bắn vào… (Tố Hữu)
 
 
C. Năm ngoái, cụ Bọ Ngựa già yếu đã khuất núi. (Tô Hoài)
 
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Hs chia  cặp đôi thảo luận phiếu bài tập

GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
+ Đại diện nhóm HS trình bày sản phẩm thảo luận.

+ Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	3. Bài 3 (SGK- 10)



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu
Biện pháp nói giảm – nói tránh
Biểu thị
Tác dụng
A. Có người thợ dựng thành đồng
Đã yên nghỉ tận sông Hồng, mẹ ơi! (Thu Bồn)
Đã yên nghỉ 
- “yên nghỉ”: để nói về việc HCM từ trần
Nhằm tránh gây cảm giác quá đau buồn, đồng thời thể hiện lòng kính yêu của tác giả đối với Bác Hồ và niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Người 
B. Ông mất năm nao, ngày độc lập
Buồm cao đỏ sóng bóng cờ sao
Bà “về” năm đói, làng treo lưới
Biển động: Hòn Mê, giặc bắn vào… (Tố Hữu)
mất, về
Thể hiện cái chết của các nhân vật
 Nhằm tránh gây cảm giác quá đau buồn, đồng thời thể hiện tình cảm yêu thương của tác giả đối với hai ông bà đã nuôi giấu mình trong những ngày hoạt động bí mất
C. Năm ngoái, cụ Bọ Ngựa già yếu đã khuất núi. (Tô Hoài)
đã khuất núi
 Biểu thị cái chết của nhân vật
Thể hiện sự kính trọng của nhân vật Dế Mèn đối với nhân vật cụ Bọ Ngựa


	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( thời gian)
a. Mục tiêu: - HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.

- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Bài tập 4: Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) về một chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ nói quá hoặc nói giảm – nói tránh.

Bài tập về nhà: Chia sẻ một số tình huống trong cuộc sống hay sử dụng nói quá, nói giảm, nói tránh (có thể diễn thành hoạt cảnh ngắn)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bài 4: Làm tại lớp

· HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.

+ Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.

- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.

BTVN: 

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

Gọi 3- 4 hs chia sẻ đoạn văn

- GV hướng dẫn HS nộp sản phẩm 

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.


	Bài tập 4 (SGK -10)



* Hướng dẫn HS học bài ở nhà và chuẩn bị bài sau: 

- Ôn tập lại kiến thức về nói quá, nói giảm – nói tránh
- Hoàn thiện các bài tập trong phần luyện tập và vận dụng vào vở.

Chuẩn bị bài: THĐH: Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân. 
- Đọc kĩ phần kiến thức Ngữ Văn.

- Đọc và trả lời các câu hỏi trong SGK.

- Làm các phiếu học tập.
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